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MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 

NĂM HỌC 2019-2020 

 

Câu 81: Người bán hàng cần dựa vào chức năng nào dưới đây của thị trường để đưa ra các quyết định 

kịp thời nhằm thu được nhiều lợi nhuận? 

A. Lưu thông. B. Thực hiện. C. Thanh toán. D. Thông tin. 

Câu 82: Nhận thấy nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trên thị trường tăng cao do ảnh hưởng của dịch 

Covid19, anh B đã chuyển đổi từ may quần áo sang may khẩu trang để thu được nhiều lợi nhuận. Anh B 

đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị? 

A. Thay đổi đồng bộ cơ cấu ngành kinh tế.  

B. Phân hóa giàu nghèo. 

C. Kích thích lực lượng sản xuất.  

D. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

Câu 83: Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù 

hợp với mục đích của mình là 

A. phương thức sản xuất. B. đối tượng lao động. 

C. sức lao động. D. điều kiện sản xuất. 

Câu 84: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường so với giá trị hàng hóa 

trong sản xuất thường 

A. giữ nguyên. B. cao hơn. C. thấp hơn. D. bằng nhau. 

Câu 85: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là mọi doanh nghiệp đều phải 

A. kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí. B. sử dụng các dịch vụ bảo hiểm. 

C. tuyển dụng chuyên gia cao cấp. D. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên. 

Câu 86: Công dân xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự khi công khai 

A. đời tư người khác. B. kinh nghiệm quản lí. 

C. bí mật gia truyền. D. thông tin bản thân. 

Câu 87: Mọi người tham gia giao thông phải chấp hành chỉ dẫn của đèn tín hiệu hoặc biển báo hiệu. Quy 

định này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính chuyên chế độc quyền. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính bao quát, định hướng tổng thể. D. Tính xác định về mặt hình thức. 

Câu 88: Ông M cho bà T thuê tầng hai của căn hộ mà ông đang ở để tổ chức truyền đạo trái phép. Khi 

thấy ông Q hàng xóm ép vợ là bà H đập bỏ bàn thờ để theo dòng đạo này khiến bà kiên quyết đòi li hôn, 

ông M đã hết lời khuyên can. Sau đó, vì cần tiền để nộp các khoản phí sinh hoạt cho bà T, ông Q định lẻn 

vào tiệm vàng nhà chị S kế bên để trộm tài sản nhưng bà H đã kịp thời can ngăn. Những ai dưới đây phải 

chịu trách nhiệm pháp lí? 

A. Bà T và ông Q. B. Bà T, ông Q và bà H. 

C. Ông M và bà T. D. Bà T, ông M và ông Q. 

Câu 89: Công dân tự ý sử dụng điện thoại của người khác là vi phạm quyền 

A. được bảo đảm an toàn bị mật thư tín, điện thoại.  B. quảng bá dịch vụ viễn thông. 

C. tương tác trực tuyến.                                               D. bí mật điện thoại. 
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Câu 90: Sau khi li hôn, anh K đồng ý nhận chị C thay thế vị trí vợ cũ của mình là chị M làm việc tại quầy 

lễ tân của khách sạn do anh làm giám đốc. Bức xúc, chị M đã công khai việc anh K thường xuyên cung 

cấp gái mại dâm cho khách hàng. Anh K đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Lao động và việc làm. B. Hôn nhân và gia đình. 

C. Dân sự. D. Kinh doanh. 

Câu 91: Biết mình có biểu hiện sốt cao liên tục nhiều ngày, nhưng khi nhập cảnh tại sân bay X, chị N đã 

không thực hiện khai báo y tế theo quy định của Bộ y tế về phòng chống dịch Covid-19  mà lái xe taxi về 

nhà riêng để tự cách ly. Trong trường hợp này chị N đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào 

dưới đây? 

A. sử dụng pháp luật.                   B. tuân thủ pháp luật. 

C. áp dụng pháp luật.                   D. thi hành pháp luật. 

Câu 92: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. khai báo y tế trung thực. B. Xác định lại giới tính. 

C. Thay đổi hộ tịch, hộ khẩu. D. Từ chối quyền thừa kế tài sản. 

Câu 93: Cho rằng cán bộ chốt kiểm dịch đã dừng xe mình mà không dừng xe khác để kiểm tra thân nhiệt 

phòng, chống Covid-19 là không đúng, ông X đã đập bàn, chửi tục… chống đối lại việc kiểm tra, trong 

trường hợp này ông X đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. Quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

C. Quyền được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 94: Việc nhà nước chủ trương cấp phát nhu yếu phẩm cho người nghèo trong phòng chống dịch 

covid – 19 đã thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về 

A. phát triển các lĩnh vực xã hội.         B. thực hiện xóa đói, giảm nghèo. 

C. nâng cao chất lượng dân số.            D. phát kiển kinh tế.  

Câu 95: Sau khi biết vợ là chị M đi xuất khẩu lao động đã lấy chồng ở nước ngoài, anh K buồn chán nên 

bị trầm cảm nặng. Thấy con trai anh K là cháu H khi đó mới hai tuổi hay ốm yếu, mẹ anh K là bà P đã 

đón cháu về nuôi. Càng lớn H càng bướng bỉnh, thường xuyên trốn học đi chơi và cãi lời ông bà. Một lần 

bắt gặp H hút thuốc lá, ông D chồng bà P dọa sẽ đưa cháu vào trại trẻ mồ côi khiến anh K tự ái đã lấy hết 

tiền tiết kiệm của cha mẹ rồi đưa cháu H đi biệt tích. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình 

đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Chị M, cháu H và anh K. B. Cháu H, chị M và ông D. 

C. Anh K, ông D và cháu H. D. Chị M, anh K và ông D. 

Câu 96: Nghi ngờ anh H trộn lõi pin vào cà phê rồi phân phối rộng rãi trên thị trường, anh P đã bắt cóc 

cháu S con anh H giam giữ trong tầng hầm nhà mình nhằm mục đích ép anh H phải chia một phần lợi 

nhuận. Một ngày sau đó, khi phát hiện sự việc, bà K mẹ anh P lập tức báo tin cho vợ anh H là chị T. Tức 

giận, chị T đã thuê anh M đến nhà anh P đánh anh trọng thương và giải cứu cháu S. Những ai dưới đây 

phải chịu trách nhiệm hình sự? 

A. Anh P, anh M, chị T và anh H. B. Anh P, anh H, anh M và bà K. 

C. Anh P, anh M và anh H. D. Anh P, anh M và chị T. 

Câu 97: Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 



  

 

 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        Y: youtube.com/c/hoc247tvc 

 

Trang | 3 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

A. Tự do lựa chọn việc làm. B. Trực tiếp thỏa thuận tiền lương. 

C. Tuân thủ thỏa ước lao động tập thể. D. Ủy quyền giao kết hợp đồng lao động. 

Câu 98: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây? 

A. Xóa bỏ mọi nguồn trợ cấp xã hội. B. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật. 

C. Xử lí đồng loạt mọi cơ sở tư nhân. D. Chấm dứt tất cả quan hệ dân sự. 

Câu 99: Ông G bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số thực phẩm chức 

năng không rõ nguồn gốc mà cửa hàng tân dược của ông đang cung cấp ra thị trường. Ông G đã phải chịu 

trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

A. Kỉ luật. B. Hình sự. C. Hành chính. D. Truy tố. 

Câu 100: Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được 

A. miễn giảm mọi loại thuế.       B. công khai danh tính người tố cáo. 

C. ủy quyền đi cách li thay.       D. miễn phí điều trị covid-19.  

Câu 101: Theo quy định của pháp luật, một trong những nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động là 

A. tự nguyện. B. ủy quyền. C. trung gian. D. đại diện. 

Câu 102: Để có vốn kinh doanh cùng bạn, chị N tự ý lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để 

đầu tư. Biết chuyện, anh V chồng chị N đã đánh đập và đuổi chị ra khỏi nhà nên giữa hai bên đã xảy ra 

xô xát, lớn tiếng lăng mạ nhau. Anh V và chị N cùng vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong 

quan hệ nào dưới đây? 

A. Thân thể. B. Tài sản riêng. C. Tài sản chung. D. Nhân thân. 

Câu 103: Cùng đăng ký kinh doanh thuốc tân dược, thấy hồ sơ của mình chưa đầy đủ như hồ sơ của chị 

N, chị M đã đưa cho ông D một trăm triệu đồng và được ông nhận lời giúp đỡ. Sau đó trong lúc ông D 

nghỉ ốm, ông Q lãnh đạo cơ quan chức năng đã loại hồ sơ của hai chị rồi trực tiếp ký duyệt cấp giấy phép 

kinh doanh cho anh K con rể tương lai. Bức xúc, chị N đã đưa ra bằng chứng về việc anh K chưa có bằng 

chuyên ngành, còn chị M tung tin anh K chuyên cung cấp thuốc chữa ung thư giả. Những ai dưới đây vi 

phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Chị M, ông Q và anh K. B. Ông Q và anh K. 

C. Ông D, ông Q và anh K. D. Chị M, ông D, ông Q và anh K. 

Câu 104: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật 

quy định phải làm là 

A. tuân thủ pháp luật. B. áp dụng pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật. 

Câu 105: Anh K điều khiển xe tải trong lúc ngủ gật nên đã mất lái đâm vào người đi đường khiến một 

người tử vong. Anh K đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Tố tụng. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Kỉ luật. 

Câu 106: Với tinh thần đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 UBND thành phố X phối hợp với 

công ty Y đã xây dựng ‘cây gạo ATM nghĩa tình” để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch bệnh. Điều này nhằm thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. quyền được học tập.                     B. quyền sáng tạo. 

C. quyền được phát triển.                 D. được bảo đảm về vật chất. 

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là thể 

hiện ở quá trình hợp tác và 

A. cạnh tranh lành mạnh. B. thúc đẩy độc quyền. 
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C. chuyển giao công nghệ. D. san bằng lợi nhuận. 

Câu 108: Trong quá trình anh M nâng cấp căn hộ của gia đình đã làm tường nhà anh K hàng xóm bị nứt. 

Do yêu cầu anh M bồi thường không được, anh K đã trao đổi và thuê anh S viết bài bịa đặt anh M bị 

nhiễm HIV khiến cả khu dân cư miệt thị, xa lánh với gia đình anh M. Biết anh M muốn chuyển đi nơi 

khác sinh sống, chị N đã ép anh M phải bán rẻ ngôi nhà cho mình. Những ai dưới đây phải chịu trách 

nhiệm pháp lí? 

A. Anh M, anh K và chị N. B. Anh M, anh K, anh S và chị N. 

C. Anh M, anh K và anh S. D. Anh K, chị N và anh S. 

Câu 109: Chị H và chị Q cùng nộp hồ sơ xin mở đại lý cung cấp thuốc tân dược. Do có mâu thuẫn với 

chị H, ông A đã nhờ ông T cán bộ chức năng gây khó khăn và không cấp giấy phép cho chị H. Bức xúc vì 

chị Q thiếu bằng chuyên ngành nhưng vẫn được cấp phép, trong khi hồ sơ đầy đủ của mình bị loại, chị H 

đã nhiều lần ném chất thải vào quầy thuốc của chị Q khiến lượng khách hàng giảm sút. Những ai dưới 

đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Chị Q và ông T. B. Chị Q, chị H và ông T. 

C. Ông A và ông T. D. Ông A, ông T và chị H. 

Câu 110: Chị M báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về việc bà T chủ quán Karaoke chuyên cung cấp 

gái mại dâm cho khách hàng. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 

C. Tuyên truyền pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 111: Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với cô T, bà M cùng con rể tên Q chặn đường 

dằn mặt khi cô đang dự sinh nhật cùng bạn bè. Sợ mọi chuyện ầm ĩ, cô T quỳ gối xin lỗi để bà M bỏ qua 

nhưng vì thấy anh Q nhổ nước bọt vào mặt cô T, anh K bạn cô đã xông vào đánh anh Q gãy tay. Chứng 

kiến toàn bộ sự việc, anh P đã quay video rồi đăng tải trên mạng xã hội khiến uy tín của cô T bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Những ai dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân 

phẩm? 

A. Anh Q, bà M và anh K. B. Anh Q, anh P và bà M. 

C. Anh K, bà M và anh P. D. Anh Q, anh P, bà M và anh K. 

Câu 112: Tại một chốt kiểm dịch Covid-19 ở huyện E thấy hai thanh niên tên Q và K (đều trên 18 tuổi) 

đang điều khiển xe máy không đèn chiếu sáng, nên anh S lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng lại để 

kiểm tra thân nhiệt và phương tiện. Thế nhưng, hai thanh niên không dừng xe mà rồ ga đâm vào chị L nữ 

cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại đây, khiến chị bị xây xước nhẹ. Sau đó, hai người này tiếp tục phóng xe húc 

bay rào chắn nhà ông G cạnh đó rồi ngã ra đường. Vợ ông G thấy K đầu bị chảy nhiều máu nằm bất động 

tại chỗ hoảng quá nên bỏ chạy vào trong nhà. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí? 

A. Vợ chồng ông G.                     B. Anh Q và K và anh S. 

C. Anh Q, K, vợ ông G.               D. Chị L và anh S. 

Câu 113: Anh S làm cán bộ địa chính xã Y, đã nhận 50 triệu đồng để làm giả giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho chị K. Anh S đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Dân sự và kỉ luật.                 B. Dân sự và hành chính. 

C. Hành chính và dân sự.         D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 114: Anh T cùng vợ cố ý sản xuất khẩu trang y tế không có lớp kháng khuẩn theo quy định, gây hậu 

quả lớn trong công tác bảo vệ sức khỏe cho người dân khi phòng chống dịch Covid-19. Vợ chồng anh T 
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phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

A. Hình sự và hành chính.           B. Dân sự và hành chính. 

C. hành chính và kỉ luật.             D. Hình sự và dân sự. 

Câu 115: Đặc trưng nào dưới đây là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính nhân dân rộng rãi. 

C. Tính chặt chẽ về hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 116: Ông M giám đốc công ty X kí hợp đồng lao động dài hạn với anh T nhưng sau một tháng anh T 

bị đuổi việc không rõ lí do. Bức xúc, anh T đã thuê anh K đánh ông M trọng thương. Anh T đã xâm phạm 

quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về địa vị. 

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 117: Khi xe chở khách du lịch chuẩn bị dừng ở điểm thăm quan thì du khách A thông báo mình bị 

mất điện thoại. Lập tức, anh T hướng dẫn viên yêu cầu lái xe K và phụ xe M đóng cửa xe để anh cùng chị 

Y phiên dịch viên lần lượt khám hành lí cá nhân của tất cả hành khách trên xe. Vì bị say xe, du khách B 

lớn tiếng yêu cầu mở cửa cho mình xuống trước nhưng bị anh K và anh M sỉ nhục ngăn cản. Những ai 

dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm? 

A. Anh T, anh B và anh M. B. Anh K, anh M và anh B. 

C. Anh K, anh B, anh M và chị Y. D. Anh K, anh M, anh T và chị Y. 

Câu 118: Theo quy định của pháp luật, các cửa hàng kinh doanh đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh 

môi trường là vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Hành chính. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Kỉ luật. 

Câu 119: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể 

khi bắt giữ người đang bị 

A. tố cáo. B. khiếu nại. C. truy nã. D. điều tra. 

Câu 120: Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là thể hiện 

quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây? 

A. quốc phòng, an ninh               B. chính trị 

C. kinh tế                                     D. văn hóa, giáo dục.  
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I.Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh 

Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II.Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành 

cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. 

Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng 

đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III.Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu 

tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng 

Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

